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	                   KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 
                    NĂM HỌC 2010- 2011


Môn thi:   HOÁ HỌC LỚP 9
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


Câu 1: (2,5 điểm) 

Không dùng thêm thuốc thử trình bày cách nhận biết các dung dịch không màu: Ba(HCO3)2 , K2CO3 , K2SO4 , KHSO3 , KHSO4  chứa trong các bình bị mất nhãn.

Câu 2: (4,0 điểm)


Hỗn hợp bột X gồm BaCO3, Fe(OH)2 , Al(OH)3 , CuO, MgCO3 . Nung X trong không khí đến khối lượng không đổi được hỗn hợp rắn A. Cho A vào nước dư khuấy đều được dung dịch B chứa 2 chất tan và phần không tan C. Cho khí CO dư qua bình chứa C nung nóng được hỗn hợp rắn E và hỗn hợp khí D.  


Viết tất cả các phương trình hoá học xẩy ra.  (Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn)               
Câu 3: (5 điểm)

Dung dịch A chứa hỗn hợp HCl 1,4M và H2SO4 0,5M. Cho V lít dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 2M và Ba(OH)2 4M vào 500ml dung dịch A được kết tủa B và dung dịch C. Cho thanh Al vào dung dịch C sau khi phản ứng kết thúc thu được 3,36 lít khí H2 ở đktc. Tính giá trị của V.

Câu 4: (3,5 điểm) 


Hoà tan 14,2 gam hỗn hợp A gồm MgCO3 và muối cacbonat của kim loại R bằng lượng vừa đủ dung dịch HCl 7,3% thu được dung dịch D và 3,36 lít khí CO2 ở đktc. Thêm 32,4 gam nước vào dung dịch D được dung dịch E. Nồng độ của MgCl2 trong  dung dịch E là 5%. Xác định kim loại R và thành phần % theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp A. 

Câu 5: (5,0 điểm)

Dùng V lít khí CO khử hoàn toàn 4 gam một oxit kim loại, phản ứng kết thúc thu được kim loại và hỗn hợp khí X. Tỷ khối của X so với H2 là 19. Cho X hấp thụ hết vào 25ml dung dịch Ca(OH)2 2,5M người ta thu được 5 gam kết tủa. 

 
a. Xác định kim loại và công thức hoá học của oxit đó .

                      b. Tính giá trị của V và thể tích của SO2 (đktc) tạo ra khi cho lượng kim loại thu được ở trên tan hết vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư.

              (Cho H: 1; C: 12; O: 16; Mg: 24; S:32; Cl:35,5; Ca:40; Fe:56; Cu:64; Zn:65; Ba:137

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM

Môn:     HOÁ HỌC LỚP 9 
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	1
	
	2,5

	
	Trích các mẫu thử, đun nóng các mẫu thử nhận ra dung dịch Ba(HCO3)2 (có khí bay ra và có kết tủa trắng)

Ba(HCO3)2 (dd)                   BaCO3 (r)  + CO2 (k) + H2O(l)
nhận ra dung dịch KHSO3  (có bọt khí mùi xốc thoát ra và không có kết tủa)

2KHSO3 (dd)                    K2SO3 (dd) + SO2 (k) + H2O
	0,75

	
	Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào các mẫu thử còn lại nhận ra dung dịch KHSO4 (có khí thoát ra và có kết tủa trắng)

Ba(HCO3)2 (dd)   +  KHSO4 (dd)                 BaSO4 (r) + K2SO4 (dd) + CO2 (k)  +H2O (l)
	0,5

	
	Hai dung dịch còn lại là: K2CO3 và K2SO4 đều có kết tuả trắng và không có khí bay ra

Ba(HCO3)2 (dd)   +  K2CO3 (dd)                 BaCO3 (r) + 2 KHCO3 (dd)  

Ba(HCO3)2 (dd)   +  K2SO4 (dd)                 BaSO4 (r) + 2 KHCO3 (dd)  
	0,5

	
	Cho dung dịch KHSO4  vào  hai mẫu thử K2CO3 và K2SO4 nhận ra dung dịch K2CO3 (vì có khí thoát ra)

KHSO4 (dd)   +  K2CO3 (dd)                 K2SO4 (r) + CO2 (k)  + H2O (l)
	0,5

	
	Mẫu thử coàn lại không có hiện tượng gì là K2SO4
	0,25

	2
	
	4,0

	
	Các PTHH:
BaCO3 (r)                BaO(r)  + CO2 (k)  
	0,25

	
	4Fe(OH)2 (r) + O2 (k)                2 Fe2O3 (r) + 4 H2O (h)
	0,25

	
	2Al(OH)3 (r)                                 Al2O3 (r) + 3 H2O (h)
	0,25

	
	MgCO3 (r)                          MgO (r)  + CO2 (k)   
	0,25

	
	BaO(r)   + H2O (l)                  Ba(OH)2 (dd)
	0,25

	
	Ba(OH)2 (dd)  + Al2O3 (r)                  Ba(AlO2)2 (dd)  + H2O (l)
Tròn dung dịch B có Ba(AlO2)2 và phải có Ba(OH)2 dư, phần không tan C chỉ còn Fe2O3, MgO và CuO
	0,25

	
	Fe2O3 (r) + 3CO(k)                            2Fe(r) + 3CO2 (k)
	0,25

	
	CuO (r) + CO(k)                       Cu (r)  + CO2 (k)
	0,25

	
	Fe(r) + 2AgNO3 (dd)                    Fe(NO3)2 (dd) + 2Ag(r)
	0,25

	
	Cu(r) + 2AgNO3 (dd)                    Cu(NO3)2 (dd) + 2Ag(r)
	0,25

	
	Fe(NO3)2 (dd) + AgNO3 (dd)                     Fe(NO3)3 (dd) + Ag(r)
	0,25

	
	MgO(r)  + H2SO4 (đặc, nóng)             MgSO4 (dd) + H2O (l)
	0,25

	
	2Ag(r)  + H2SO4 (đặc, nóng)             Ag2SO4 (dd) + H2O (l) + SO2 (k)
	0,25

	
	2CO2 (k) + Ba(AlO2)2 (dd)  + 4H2O (l)                                2Al(OH)3 (r) +  Ba(HCO3)2 (dd)
	0,25

	
	2CO2 (k) + Ba(OH)2 (dd)                          Ba(AlO2)2 (dd)  
	0,25

	
	Ba(HCO3)2 (dd)                                       BaCO3 (r) + CO2 (k) +H2O(l)
	0,25

	3
	
	5,0

	
	Các PTHH:

HCl(dd) + NaOH(dd)                             NaCl (dd) + H2O (l)              (1)

2HCl(dd) + Ba(OH)2 (dd)                             BaCl2 (dd) + 2H2O (l)      (2)

H2SO4(dd) + NaOH(dd)                             Na2SO4 (dd) + H2O (l)        (3)

H2SO4(dd) + Ba(OH)2(dd)                             BaSO4 (r) + H2O (l)          (4)     

nHCl = 1,4 . 0,5= 0,7 (mol) ( nH trong HCl = 0,7 . 1 = 0,7 (mol)
	0,5


	
	nH2SO4  = 0,5 . 0,5 = 0,25 (mol) ( nH trong H2SO4 = 0,25 . 2 = 0,5 mol

( tổng số mol nguyên tử H trong dung dịch A = 0,7 +0,5 = 1,2 mol

Vì Al vừa tác dụng được với axit vừa tác dụng được với kiềm nên ta phải xét 2 trường hợp: 
	0,5

	
	1. Trường hợp 1:

Trong dd C còn dư axit 

Các PTHH khi cho thanh Al vào dd C:

2Al(r) + 6HCl (dd)               2AlCl3 (dd) + 3H2 (k)       (5)

2Al(r)  + 3H2SO4 (dd)                Al2(SO4)3 (dd) + 3H2 (k)   (6)
	0,5

	
	nH2  = 3,36/22,4 = 0,15 (mol) ( nH dư trong dd C = 0,3 (mol) ( nH đã phản ứng ở (1), (2), (3), (4) = 1,2 – 0,3 = 0,9 (mol)

Từ (1), (2), (3), (4)  ta thấy nOH = nH = 0,9 (mol) 
	0,75

	
	Gọi thể tích dd B là V thì nNaOH = 2V ( nOH trong NaOH = 2V

                                          nBa(OH)2 = 4V ( nOH trong Ba(OH)2 = 8V

( ta có phương trình 2V + 8V = 0,9 ( V = 0,9/10 = 0,09 (lit)                                   
	0,75

	
	2. Trường hợp 2:

Trong dd C còn dư kiềm 

Các PTHH khi cho thanh Al vào dd C

2Al (r)+ 2NaOH(dd) + 2H2O(l)               2 NaAlO2 (dd) + 3H2 (k)  (7) 

2Al (r)+ Ba(OH)2(dd) + 2H2O(l)                 Ba(AlO2)2 (dd) + 3H2 (k)  (8)
	0,5

	
	Từ (7) và (8) ta thấy: nOH = 2/3.nH2 = 2/3 . 0,15 = 0,1 (mol)

Từ  (1), (2), (3), (4) ta thấy nOH = nH =1,2 (mol)

 ( tổng số nOH trong ddB = 1,2 + 0,1 = 1,3 (mol)
	0,75

	
	Lập phương trình tương tự như trường hợp 1 ta có: 2V + 8V = 1,3 

( V = 1,3/10 =0,13 (lít)

Vậy có 2 giá trị của V là: V1 = 0,09 lít và V2  = 0,13 lít đều thoả mãn bài toán 
	0,75

	4
	
	3,5

	
	Đặt công thức của muối cacbonat của kim loại R là R2(CO3)​x (x là hoá trị của R)

PTHH:    MgCO3 (r) + 2 HCl(dd)              MgCl2 (dd) + CO2 (k)  + H2O(l)  (1)

               R2(CO3)x (r) + 2xHCl(dd)             2 RClx (dd) + xCO2 (k) + xH2O(l) (2)

 nCO2 = 3,36/22,4 = 0,15 (mol) ( mCO2 = 0,15 . 44 = 6,6 (g) 
	0,75

	
	Từ (1) và (2): nHCl = 2nCO2 = 2 . 0,15 = 0,3 (mol)

( m dd HCl = 
[image: image2.wmf]0,3.36,5.100

150

7,3

=

 (g)

( m dd E = 150 + 14,2 – 6,6 + 32,4 = 190 (g)
	0,75

	
	( m MgCl2 = 
[image: image3.wmf]190.5

9,5

100

=

(g) ( n MgCl2 = 9,5/95 = 0,1 (mol)

Từ (1): n MgCO3 = n CO2 = n MgCl2 = 0,1 mol  ( n CO2  ở (2) = 0,05 mol và m MgCO3 = 8,4 g
	0,75

	
	( n R2(CO3)x = 14,2 – 8,4 = 5,8 (g)

Ta có PT: 0,1(2MR + 60x) = 5,8 với x = 2, MR = 56 thoả mãn

Vậy R là Fe.
	0,75

	
	% về khối lượng của MgCO3 = 8,4/14,2 . 100 ( 59,15 (%)

% về khối lượng của FeCO3 = 100 – 59,15 = 40,85 (%)
	0,5

	5
	
	5,0

	
	Đặt công thức của oxit kim loại là: A2Ox
 Các PTHH:       A2Ox (r) + xCO(k)                      2 A(r)  + xCO2 (k) (1)

                           CO2 (k) + Ca(OH)2(dd)                   CaCO3 (r) + H2O(l)   (2)

Có thể:               CaCO3(r) + CO2 (k)  + H2O(l)                    Ca(HCO3​)2    (3)

nCa(OH)2 = 2,5 . 0,025 = 0,0625 (mol);     nCaCO3 = 5/100 = 0,05 (mol)

Bài toán phải xét 2 trường hợp
	1,0

	
	1.TH1: Ca(OH)2 dư ( phản ứng (3) không xảy ra

Từ (2): nCO2 = n CaCO3 = 0,05 mol ( theo (1) n A2Ox = 1/x . 0,05 mol

Ta có pt:   2(MA + 16x) . 0,05/x = 4 

Giải ra ta được: MA/x = 32 với x = 2;    MA = 64 thoả mãn

Vậy A là Cu
	0,5

	
	Đặt n CO dư trong hh khí X là t ta có phương trình tỉ khối
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=
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 ( t = 0,03 mol

( giá trị của VCO ban đầu = (0,03 + 0,05) . 22,4 = 1,792 (lít) 
	0,5

	
	PTHH khi cho Cu vào dd H2SO4 đặc, nóng

          Cu(r)  + H2SO4 đn (dd)             CuSO4 (dd) + SO2 (k) + 2 H2O(l)    (4)

Từ (1): n Cu = n CO2 = 0,05 mol. Theo (4): n SO2 = 0,05 mol

( V     = 0,05 . 22,4 = 1,12 (lít)
	0,5

	
	2. TH2: CO dư ( phản ứng (3) có xảy ra

Từ (2): n CO2 = n CaCO3 = n Ca(OH)2 = 0,0625 mol

Bài ra cho: n CaCO3  chỉ còn 0,05 mol chứng tỏ n CaCO3 bị hoà tan ở (3) là: 0,0625 – 0,05 = 0,0125 (mol)

Từ (3): n CO2 = n CaCO3 bị hoà tan = 0,0125 mol

( Tổng n CO2 = 0,0625 + 0,0125 = 0,075 (mol)
	1,0

	
	Từ (1): n A2Ox = 1/x . 0,075  (mol)

Ta có pt toán: (2MA + 16x) . 0,075/x = 4 ( MA/x = 56/3

Với x = 3;  MA = 56 thoả mãn. Vậy A là Fe
	0,5

	
	Tương tự TH 1 ta có phương trình tỷ khối: 
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                       Giải ra ta được t = 0,045 

( V = (0,075 + 0,045) . 22,4 = 2,688 (lít) 
	0,5

	
	PTHH khi cho Fe vào dd H2SO4 đn:

           2Fe(r) + 6 H2SO4 đn (dd)              Fe2(SO4)3 (dd) + 3 SO2 (k) + 6 H2O(l)(5)

nFe = 0,025 . 2 = 0,05 (mol) ( n SO2 = 0,075 mol 

( V     = 0,075 . 22,4 = 1,68 (lít)
	0,5

	
	Lưu ý: - Các PTHH không ghi trạng thái thì trừ không quá 0,5điểm cả bài

            - HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa

           - Không chấp nhận kết quả khi sai bản chất hoá học.  
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